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A. Tuần 13: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021 

I. Hướng dẫn học sinh tự học:   

* Tiết 37: Smart world 8_ p. 32-33 (Theme 3_ Lesson 5) 
 

NỘI 

DUNG 

GHI CHÚ 

Smart 

world 

8 

p. 32-

33 

 

Học sinh cần chú ý các nội dung trọng tâm sau đây: 

Hoạt 

động 1:   

Đọc tài 

liệu và 

thực 

hiện các 

yêu cầu. 

 

- Sách tiếng Anh ilearn Smart world 8_ p. 32-33 (Theme 3_ Lesson 5) 

- Nội dung bài học: 

I. Review : All vocabularies 

1. -  Travel plans and arrangements   

2. -  Ask for and give directions to different places. 

3. - Describe and Identify people’s possessions. 

4. - Math problems related to shopping. 

- Students have 5 minutes to review the Useful Language and New Words from the 

theme Then play “Count down” and win for your team. 

- Demonstrate the activity using the example by asking and answering with a 

student. E.g. Teacher: “What’s something people take on vacation?” Student: “a 

backpack”. Write “backpack” under “three things people take on vacation”. 

II.Grammar:   Structure: 

Review all structures 

II.1 - Use the Present Continuous tense to talk about arranged events and 

plans. 

Model sentences: Wh_questions 

Ex1:A:What are you doing in Chicago now ? 

        B: I am (I’m) visiting my aunt. 

Ex2: A: Who are you traveling with? 

         B: I am traveling with my parents. 

1.Form: 

 

 

 

 

 

 



 
2.Usage:  to talk about something that is happenning at the time of speaking. 

* Notes: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức, tri 

giác 

Ex1: - I (be) am tired now. (đúng)                        

         - I am  being tired now. (sai) 

Ex2: - He (want)wants to go for a walk at the moment. (đúng) 

         - He’s wanting to go for a walk at the moment.(sai) 

Ex3: - I (like)like this book. (đúng)                       

         - I’m liking this book. (sai) 

3.Signals:  

Now, right now, at this time / at the moment / at present,Look!,Listen!, Keep 

silent!… Where + be + S/N? 

II.2: Use prepositions of place and movement.  

- We use prepositions of place and direction to talk about where things are 

- We use across to mean “ on or to the other side of a line, river,road, 

bridge,,,” 

Ex: There’s a gas station across the street from our school. 

- We use at to talk about addresses. 

Ex: He lives at 36 King Street. 

- We use on to talk about a road or river. 

Ex:  The  stadium is on Canal Street. 

II.3 :  Use possessive pronouns and other adjectives before nouns. 

- We use Possessive Pronouns to refer to possession and “belonging”. There 

are two types: possessive pronouns (mine, yours, his, hers, ours, and 

theirs,) and Possessive Adjectives ( my, your, his, her, our, and their ).   

We use Possessive Pronouns in place of nouns. 



Possessive Adjectives Possessive Pronouns 

Is that your luggage? It’s very similar to mine. 

( = It’s very similar to my luggage.) 

 

 Personal 

Pronouns 

Possessive 

Adjectives 

Possessive 

Pronouns 

singular 

I My Mine 

You Your Yours 

He His His 

She Her Hers 

it its its 

plural 

You Your Yours 

We Our Ours 

they their theirs 

* Order of adjectives. 

-  We use two or more adjectives before nouns. 

Size Age Color Noun 

small new red bag 

big old black suitcase 

Ex1: She has a small new red bag. 

II.4 :  Indefinite quantifiers: 

1. MANY AND MUCH 

Many + plural countable nouns  Used in (-), (?) 

Much+ uncountable nouns Used in (-), (?) 

Note: Many and Much : usually used in (+) with so, as, too 

Ex1: Lan doesn’t have many friends in Hanoi. 

Ex2: There is too much sugar in the coffee cup. 

Ex3: How much beef do you need? 



Ex4: How many carrots does he need? 

2. Some & Any 

  Some ( 1 ít, 1 vài) : được dùng trong câu khẳng định và câu đưa ra lời 

mời, lời yêu cầu ( Would you like …?, …) 

Some +  N số nhiều đếm được 

 N số ít không đếm được 

 

Ex1: There are some loaves of bread on the table. 

Ex2: Would you like some coffee?  

Ex3: I need some pineapples. 

Ex4: Do you have some beef? 

 

 Any (bất kì) : được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. 

Any +  N số nhiều đếm được 

 N số ít không đếm được 

 

Ex1: There isn’t any rice left.  

Ex2: Are there any noodles for dinner?  

Ex3: Do you have any tomatoes? 

Ex4: I don’t have any tomatoes. 

Hoạt 

động 2: 

Kiểm 

tra, 

đánh giá 

quá 

trình tự 

học. 

Tiết 37: Smart world 8_ p. 32-33 (Theme 3_ Lesson 5) 

I. Listening:(p. 32) 

Track 50 

Narrator: Listen to Steve talking to Alice about a trip to the market. Listen and 

complete each question. You will hear the conversation twice. 

Look at questions 1 to 5 now. You have twenty seconds. 

Now listen to the conversation. 

Steve: Hi Alice. I found this new red backpack on the floor. Is this yours? 

Alice: Yes, it's mine, thank you. So where are you going? 

Steve: I'm going shopping. Do you want to come to the mall with me? 

Alice: I'm busy but I can meet you there in an hour. But, uh… Could you tell me 

how to get there? 

Steve: Sure. First, go straight on King Street. 

Alice: Straight on King Street, okay. 

Steve: Then, go over the King Street Bridge. It's on the right. 

Alice: Sure, that's easy. On the right. 

Steve: Oh yeah, and while we're there, my mom wants me to go to the 

supermarket and buy two kilos of tomatoes. 

Alice: Oh, do you have enough money? How much are they? 

Steve: They're $4 per kilo. 2 times 4 equals 8. I have enough. See you there. 

Narrator: Now listen again. 

 
 



Example. Alice's 

1. mall            2. go straight          3. over         Bridge     4. right           5. 4 

 

II. Reading:(p. 32) 

 

 
 
Example. B            1. E               2. A               3. C             4. G                 5. D 

III. Speaking:(p. 33) 

- Play the “Connect three” game 

IV.  Writing:(p. 33) 

 



 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 HOMEWORK: 

-Learn New words and Grammar points by heart. 

The end 

 
 

II. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các 

nhiệm vụ học tập. 

Trường: …………………………... 

Lớp: …………………………... 

Họ tên học sinh: …………………………... 

 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng Anh Theme 3 _Lesson 5: 

Phần B: …. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Tuần 13: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021 

I. Hướng dẫn học sinh tự học:   

* Tiết 39: Unit 7_Read ( p. 67-68  ) 
 

NỘI 

DUNG 
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Unit 7: 

My 

Neighb

orhood 

Read 
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Học sinh cần chú ý các nội dung trọng tâm sau đây: 

Hoạt 

động 1:   

Đọc tài 

liệu và 

thực 

hiện các 

yêu cầu. 

 

- Tiết 39: Unit 7 : My Neighborhood _Read ( p. 67-68  ) 

- Nội dung bài học: 

I. Pre_ Reading: 

1. New words: 

 
1.  mall (n)   [mɔ:l]  :  khu thương mại 

=> shopping mall :              (n)                                            : trung tâm thương mại 

2. roof (n)   [ru:f]              :  mái nhà 

3. convenient (a)   [kən'vi:njənt] :  tiện lợi, thuận tiện 

 convenience (n)   [kən'vi:njəns]  

4.humid (a)   ['hju:mid]  :  ẩm, ẩm ướt 

5.comfort (n)   ['kʌmfət]             :  sự thoải mái, tiện nghi 

 comfortable (a)   ['kʌmfətəbl]  

6. notice (v)   ['noutəs]  : lưu ý, quan tâm 

                                             (n)                                           : lời thông báo 

 noticeable                        (adj)                                        : đáng chú ý, có thể thấy rõ 

7.  goods (n)   [gudz]  : hàng hoá 

8. business (n)   ['biznis]  : việc kinh doanh     

 take one’s business          (v)                                          : lấy đi cơ hội làm ăn của ai                                             

9. offer (v)   [ 'ɔfə]  : đề nghị 

10. product (n)   ['pradəkt/'pradʌkt] : sản phẩm 

production (n)   [prə'dʌk∫n]  : sự sản xuất 

 produce (v)   [prə’dju:s]  : saûn xuaát 

 producer (n)  [prə'dju:sə]  : người  sản xuất  

11.  price (n)   [prais]  : giá cả  

12. resident (n)   ['rezədənt]  :  cư dân 

13. concerned                      (adj)   [kən'sə:nd]  : lo lắng 

  be concerned about = worried 

14. discuss (v)   [dis'kʌs]  : thảo luận 

discussion (n)   [dis'kʌ∫n]    

15.  situation (n)   [,sit∫u'ei∫n]             : tình hình,hoàn cảnh 

16. air – conditioned (adj)   [eə kən'di∫nd] :  có lắp điều hòa nhiệt độ  

   



17.  air – conditioner (n)   [eə  kən'di∫nə]    :  máy điều hòa nhiệt độ  

18. specialty(speciality) (n)    ['spe∫əlti]  : đặc biệt/ đặc tính  

19. discount (n)   ['diskaunt]  : sự  giảm giá 

20. pleased (a)   [pli:zd]  : hài lòng  

please (v)   [pli:z]  :  làm hài lòng 

20. owner (n)   ['ounə]  : chủ nhân 

 own   (v)   ['oun]  :  có , sở hữu 

21. facility (n)   [fə'siləti]  : (phương tiện) dễ dàng 

2. GRAMMAR POINTS:  
 Present perfect with for and since 

→ Ex: I have studied English for three years. 

            Ba has collected stamps since 1995. 

 Comparison with like, (not) as….as, (not) the same as, different from 

 as + adj/ adv + as 

→ Ex: I am as tall as my mother. 

            I run as fast as you 

 not so/as + adj/ adv + as 

→ Ex: My house isn’t as/so big as your house. 

            He doesn’t swim as/so well as his brother. 

 like 

→ Ex: Tom looks like his father. 

 (not) the same as 

→ Ex: Her dress is the same as mine. 

 different from 

→ Ex: Her dress is different from mine. 

 

Hoạt 

động 2: 

Kiểm 

tra, 

đánh giá 

quá 

trình tự 

học. 

II. While_ Reading: 

A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different 

from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very 

convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will 

shop in comfort and won’t notice the weather. 

Some people in the neighborhood, however, are not happy about the changes. The 

owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. 

Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, 

but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper 

prices. 

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few 

months. They have organized a community meeting in order to discuss the 

situation. 

Hướng dẫn dịch 

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ở quận của Nam. Khu mua sắm 

này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mái nhà. 

Điều đó sẽ rất tiện lợi đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ẩm ướt. Khách hàng 

sẽ mua sắm thoải mái và chẳng cần để ý gì đến thời tiết. 



Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. 

Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ răng khu vực mua sắm này sẽ 

chiếm hết việc kinh doanh của họ. Một vài mặt hàng ở các cửa hiệu mới cũng sẽ 

giống như các mặt hàng ở các cửa hiệu nhỏ, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua 

sắm này sẽ trưng ra một lượng sản phẩm nhiều hơn cho khách hàng tha hồ chọn 

lựa, một vài sản phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài. 

Người dân trong vùng và các chủ cửa hiệu quan tâm rất nhiều đến khu vực mua 

sắm mới này đã vài tháng nay. Họ đã tổ chức một cuộc họp cộng đồng để thảo luận 

về việc này 

 
1.Task 1: Reread the text stick T or F then correct the false sentences. 

1. The mall is opened six days a week. 

2. There are more than 50 stories in the mall. 

3. Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall. 

4. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area. 

5. Some of the stories on Tran Phu street may have to close. 

Correct True / False: 

a) False          six days a week  => the mall is open daily (7 days a week).    

b) False           more than 50… => there are 50 stories in the mall. 

c) False           Everyone … => not everyone is pleased about the new mall.     

d) True 

e) True      

 2  Task 2: Reread and answer the questions in pairs. 

 
a) What is special about the new shopping mall? 

=> All the shops are under one roof. 

b) What facilities are available in the shopping mall? 

=> There are 50 air conditioned specialty stores, 4 movie theaters, 10 restaurants and a 

children’s play area.  

c) What do the small store owners think about the new shopping mall? 

=> They think that the new shopping mall will take their business. 

d) What kinds of goods will the stores in the mall offer? 

=> The stores in the mall offer a wider selection of products, some of which are sold at 

cheaper prices.    

III . Post- reading 

Give a situation and ask Ss to discuss it “Do you want to have a new mall in your 

neighborhood? If there is one, what will happen to the residents ? “ 

Lượng từ bất định (Indefinite quantifiers: a lot of, lots of, some, any and a little) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 HOMEWORK: 

- Learn new words and remember by heart. 

- Write the answers of the task 2 in exercise notebook. 



-    Prepare Unit 7: My neighborhood.  

-    ilearn Smart world 8_ p. 34-37  

The end 

 
 

II. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các 

nhiệm vụ học tập. 

Trường: …………………………... 

Lớp: …………………………... 

Họ tên học sinh: …………………………... 

 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng Anh -Tiết 39: Unit 7 : My Neighborhood _Read ( p. 67-68  ) 

Phần B: …. 

1. 

2. 

3. 

 


